YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ

A. Yêu cầu đối với báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị  
- Nội dung nhất quán giữa các phần của báo cáo. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
- Các nội dung đánh giá có dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

B. Nội dung báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
1.1.  Tên đơn vị: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1.2.  Địa chỉ đơn vị: 	
1.3.  Số điện thoại: 	
1.4.  Số Fax: 	
1.5.  Email: 	
1.6.  Website: 	
1.7.  Năm thành lập đơn vị: 	
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển,quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị )
3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị (bao gồm cấp trưởng và cấp phó)
	Nguyễn Văn Minh
	1972
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	
	Nguyễn Vân Giang
	1967
	Thạc sĩ
	Phó khoa

	
	Nguyễn Khoa
	
	Thạc sĩ
	Phó khoa

	
	
	
	
	

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng bộ 
	
	
	
	Bí thư

	Chi bộ
	
	
	
	Bí thư

	Công Đoàn
	Nguyễn Cao Phong
	1982
	Thạc sĩ
	Chủ tịch  Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	Nguyễn Thị Hải Hà
	1981
	
	Bí thư


(kéo dài Bảng biểu theo quy mô của đơn vị)


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị (tính đến thời điểm đánh giá)
(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ… bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm)
			- Nam: ..................              - Nữ:.....................
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Đại học
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	
	
	



4.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1.  Hạng mục, công trình do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú
(đang xây dựng hoặc đã hoàn thành)

	1
	Văn phòng 
	m2
	
	

	2
	Công trình khác (kể tên - nếu có)
	m2
	
	



4.2. Trang thiết bị do đơn vị quản lý
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú


	1
	Tổng số máy tính của đơn vị
	Chiếc
	
	

	2
	Các thiết bị khác
	Chiếc
	
	




PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
(Nêu ý kiến của đơn vị về sự cần thiết của hoạt động tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, vai trò của hoạt động tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp)

2. TỔNG QUAN CHUNG
	2.1.
	Căn cứ tự kiểm định

	2.2.
	Mục đích tự kiểm định

	2.3.
	Yêu cầu tự kiểm định

	2.4.
	Phương pháp tự kiểm định

	2.5.
	Các bước tiến hành tự kiểm định



3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	3
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 
	
	
	

	3.1.
	Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có Quy định về tuyển dụng sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động (trong đó có quy trình, yêu cầu tuyển dụng, quy định bồi dưỡng, quy trình đánh giá, phân loại …) theo quy định.
	
	
	

	3.2.
	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Có hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Có các văn bản (thông báo, biên bản, báo cáo, quyết định, phân công nhiệm vụ, kết quả đào tạo bồi dưỡng, kết quả đánh giá phân loại …) thể hiện công tác tuyển dụng sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại  nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;
	
	
	

	3.3.
	Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có danh sách trích ngang nhà giáo (Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy): họ tên, trình độ đào tạo, trình độ nghiệp vụ sư phạm, mô-đun/môn học giảng dạy,  ...
	
	
	

	02
	Nội hàm 2:Trường có biên bản đánh giá kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu liên quan đến việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, và người lao động.
	
	
	

	3.4.
	Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có các văn bản (biên bản, báo cáo nhận xét, đánh giá, phân loại, kết quả thi đua hàng  năm... ) thể hiện nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường;
	
	
	

	3.5.
	Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Có biên bản tổng kết từng năm học, tỉ lệ học sinh quy đổi/giáo viên quy đổi đảm bảo quy định.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Có các hồ sơ/văn bản (bảng phân công giảng dạy, bảng tổng hợp giờ giảng của giáo viên, bảng kê, bảng thanh toán số giờ vượt của giáo viên cơ hữu, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy...) thể hiện số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định;
	
	
	

	03
	Nội hàm 3: Có danh sách trích ngang, hồ sơ của đội ngũ nhà giáo có trình độ sau đại học
	
	
	

	3.6.
	Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Có kế hoạch, chương trình đào tạo cho từng ngành/nghề, theo từng học kỳ, năm học;
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Có các văn bản (phân công giảng dạy, thời khóa biểu, sổ lên lớp, giáo án...) thể hiện nhà giáo giảng dạy theo đúng nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo
	
	
	

	03
	Nội hàm 3:Có tài liệu/biên bản dự giờ, biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất thể hiện giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giảng dạy đúng theo  thời khoá biểu của trường và đảm bảo yêu cầu của chương trình đào tạo.
	
	
	

	3.7.
	Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	




	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có văn bản quy định chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Trường có kế hoạch về việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên hàng năm.
	
	
	

	03
	Nội hàm 3: Trường có 100% giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy) phải có kế hoạch riêng về tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.
	
	
	

	
	Nội hàm 4: Trường có văn bản (báo cáo, quyết định, công văn, hồ sơ, sổ sách tài chính, khen thưởng ....) thể hiện trường thực hiện chính sách khuyển khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.8.
	Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có kế hoạch của trường về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên hàng năm.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Có văn bản (báo cáo, quyết định, công văn, hồ sơ, sổ sách tài chính, khen thưởng, danh sách và hồ sơ giáo viên tham gia tập huấn, danh sách và hồ sơ sáng kiến cải tiến trong dạy học ....) thể hiện nhà trường triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho nhà giáo.
	
	
	

	3.9.
	Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có kế hoạch cho đội ngũ nhà giáo đi thực tập, bồi dưỡng tại doanh nghiệp hàng năm
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Có các văn bản (báo cáo kết quả, bản thu hoạch, chứng nhận, chứng chỉ...) thể hiện kết quả nhà giáo thực tập, bồi dưỡng tại doanh nghiệp cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất.
	
	
	

	3.10.
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Có các văn bản (biên bản, báo cáo,...) thể hiện hàng năm trường thực hiện tổng kết đánh giá công tác bồi dưỡng, đào tạo đối với đội ngũ nhà giáo.
	
	
	

	3.11.
	Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có danh sách trích ngang hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Hồ sơ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định (văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch...)
	
	
	

	03
	Nội hàm 3: Trường có các văn bản (nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm đối với Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, báo cáo tổng kết của trường, quyết định khen thưởng... thể hiện Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
	
	
	

	3.12.
	Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có danh sách trích ngang của đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Trường có hồ sơ của các cán bộ quản lý của các đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định ( văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch...).
	
	
	

	03
	Nội hàm 3: Trường có các văn bản liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm (quyết định; biên bản, nhận xét, đánh giá cán bộ...) thể hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của các đơn vị thuộc trường theo quy định.
	
	
	

	3.13.
	Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có danh sách trích ngang Trưởng/ Phó các đơn vị trong trường.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Trường có hồ sơ cán bộ của  Trưởng/Phó các đơn vị trong trường.
	
	
	

	03
	Nội hàm 3: Có hồ sơ Kế toán trưởng - Đối với Kế toán trưởng phải đảm bảo yêu cầu được bổ nhiệm theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 -: (có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp chuyên nghiệp trở lên, thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm  hoặc từ 2 năm trở lên nếu có trình độ đại học và có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng).
	
	
	

	04
	Nội hàm 4: Có hồ sơ đối với các cán bộ quản lý khác, trường hợp chưa có quy định của Nhà nước, nhưng trường có quy định về phẩm chất, trình độ thì yêu cầu phải đảm bảo đúng theo yêu cầu của trường.
	
	
	

	05
	Nội hàm 5: Trường có các văn bản (nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm đối với cán bộ quản lý, báo cáo tổng kết của trường, quyết định khen thưởng... thể hiện cán bộ quản lý thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
	
	
	

	5.14.
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý cho đội ngũ giáo viên hàng năm.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Trường có các văn bản (quyết định, công văn, danh sách, báo cáo kết quả, chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp...) thể hiện triển khai đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	
	
	

	3.15.
	Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có danh sách trích ngang các đội ngũ viên chức, người lao động của trường (trình độ chuyên môn, thời gian công tác, vị trí công việc ...
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Trường có hồ sơ viên chức, người lao động đảm bảo chuyên môn đối với vị trí công việc.
	
	
	

	03
	Nội hàm 3: Trường có báo cáo tổng kết của trường hàng năm thể hiện đội Đội ngũ viên chức, người lao động của trường có đủ số lượng và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	
	
	

	04
	Nội hàm 4: Trường có văn bản thể hiện đội ngũ viên chức, người lao động  của trường được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	
	
	

	4.1.
	Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
	
	
	

	a
	Nội hàm 1: Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các ngành hoặc nghề của trường đào tạo.
	
	
	

	
	Nội hàm 2: Toàn bộ chương trình đào tạo (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghê nghiệp được cấp) đã được trường ra quyết định phê duyệt, ban hành.
	
	
	

	4.2.
	Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Có văn bản quyết định công nhận 100% chương trình đào tạo của trường được xây dựng thẩm định và ban hành theo quy định.
	
	
	

	4.3.
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Biên bản thẩm định của Hội đồng đối với từng chương trình đào tạo được ban hành trong đó thể hiện chương trình đào tạo thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Các chương trình đào tạo có quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp.
	
	
	

	03
	Nội hàm 3: Chương trình đào tạo có phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ.
	
	
	

	4.4.
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có các văn bản (quyết định thành lập tổ/ban,  biên bản họp, hội thảo ....) xây dựng các chương trình đào tạo trong đó thể hiện từng chương trình dạy có cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cán bộ, nhà giáo dạy các môn học, mô đun đào tạo nghề của chương trình giáo dục nghề nghiệp) trong trường tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho chương trình giáo dục nghề nghiệp.
	
	
	

	4.5.
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có các văn bản (Biên bản thẩm định của Hội đồng, các biên bản họp, các tổng hợp ý kiến của đơn vị sử dụng lao động, người học...) đối với từng chương trình đào tạo thể hiện tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	
	
	

	4.6.
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với những nghề đào tạo liên thông.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Trường có các văn bản (biên bản thẩm định, ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà giáo…) đối với từng chương trình đào tạo thể hiện các chương trình đào tạo bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	
	
	

	4.7.
	Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có Các văn bản (kế hoạch, quyết định, biên bản…) của trường thể hiện ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Trường có Các chương trình đào tạo cũ và chương trình đạo tạo mới sau khi đã điều chỉnh, cập nhật theo quyết định.
	
	
	

	4.8.
	Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có văn bản (các quyết định, biên bản, ý kiến góp ý của đơn vị sử dụng lao động, nhà giáo các chương trình tương ứng của nước ngoài, những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến ban hành chương trình.....) có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2: Trường có các chương trình đào tạo cũ và chương trình đào tạo mới sau khi điều chỉnh, cập nhật.
	
	
	

	4.9.
	Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có các văn bản (biên bản, quyết định, báo cáo ….) của trường thể hiện việc trường thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	
	
	

	02
	Nội hàm 2:Trường có các biên bản kết luận thanh tra, kiểm tra không có vi phạm về việc tổ chưc đào tạo liên thông.
	
	
	

	4.10.
	Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Toàn bộ giáo trình đào tạo của từng chương trình đào tạo được trường ra quyết định phê duyệt, ban hành.
	
	
	

	4.11.
	Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: 100% giáo trình của trường được xây dựng, lựa chọn thẩm định và ban hành theo quy định.
	
	
	

	4.12.
	Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có các văn bản, tài liệu (giáo trình, quyết định, biên bản…) của trường thể hiện giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
	
	
	

	4.13.
	Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Có văn bản, tài liệu (giáo trình, quyết định, biên bản, phiếu khảo sát, báo cáo...) của trưởng thể hiện giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	
	
	

	4.14.
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có các văn bản (kế hoạch, phiếu khảo sát, danh sách lấy ý kiến, báo cáo...)  thể hiện hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
	
	
	

	4.15.
	Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	
	
	

	01
	Nội hàm 1: Trường có các văn bản (kế hoạch, biên bản, báo cáo...)  thể hiện trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	
	
	



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
(chỉ thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số có liên quan tới đơn vị được nêu tại phần 3.1.)
3.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 
Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
Xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV có phẩm chất, năng lực, tương xứng với nhiệm vụ được giao là nhân tố quyết định thành công trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo và phục vụ đào tạo. Bên cạnh các chính sách đãi ngộ theo quy định, Trường còn có những qui định để tạo điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ CBQL-GV-NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.
Hiện nay Trường có đội ngũ CBQL-GV-NV hợp lý về cơ cấu; đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, công tác đào tạo và NCKH.
Trường đã đề ra các biện pháp đánh giá công tác giảng dạy và phục vụ, giúp CBQL-GV-NV có cơ sở cải tiến phương pháp giảng dạy, phục vụ giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học. Trên cơ sở các văn bản pháp luật nhà nước, trường đã cơ bản hoàn thiện hệ thống các văn bản chỉ đạo: Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy định chế độ công tác, Quy chế chi tiêu nội bộ… làm cơ sở cho CBQL-GV-NV thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Đội ngũ CBQL-GV-NV của trường ngoài việc đảm bảo các yêu cầu về chuẩn trình độ, cơ cấu còn đảm bảo cả về số lượng, tuổi đời và tính kế thừa.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Trường có Quy định về tuyển dụng sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động (trong đó có quy trình, yêu cầu tuyển dụng, quy định bồi dưỡng, quy trình đánh giá, phân loại …) theo quy định.
- Trường đã chủ trương xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV có chất lượng, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác, được thể hiện trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Thực hiện chủ trương đó, Trường đã chỉ đạo xây dựng và ban hành văn bản quy định, quy trình công tác tuyển dụng, tập sự và xét hết tập sự [H5.5.2.1]. Việc tuyển dụng CB-VC của trường đều xuất phát từ nhu cầu của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, .... 
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: Trường có chủ trương, có kế hoạch, và ban hành triển khai thực hiện tốt các quy định có liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ theo quy trình và tiêu chí rõ ràng, minh bạch, nên đã phát huy được tác dụng và đạt hiệu quả cao với đội ngũ GV-NV có năng lực đáp ứng được sứ mạng, mục tiêu của trường.
- Những tồn tại: Do trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn khiêm tốn nên ít có điều kiện để tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài.
c) Kế hoạch: Trường sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn về công tác này, đặc biệt là vấn đề tuyển dụng đội ngũ giảng viên có trình độ ngoại ngữ phù hợp.
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: Có hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.
- Hằng năm Trường có kế hoạch tuyển dụng GV-NV dựa trên chỉ tiêu đã được phê duyệt [H5.5.2.2]. Trường đã thông báo tuyển dụng và công khai các yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, thời gian và nội dung thi tuyển rõ ràng [H5.5.2.3], được công khai trên website và các phương tiện truyền thông [H5.5.2.4].
a.3. Nội hàm 2: Có các văn bản (thông báo, biên bản, báo cáo, quyết định, phân công nhiệm vụ, kết quả đào tạo bồi dưỡng, kết quả đánh giá phân loại …) thể hiện công tác tuyển dụng sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại  nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.
- Trường đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV [H5.5.2.5] để phát triển đội ngũ GV-NV, thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học để đảm bảo quyền lợi cho người đi học [H5.5.2.6]. Danh sách CBQL-GV-NV tham gia dự tuyển sau đại học được lập từ nhu cầu các đơn vị hằng năm [H5.5.2.7]. 
a.3. Nội hàm 3: Các văn bản của trường (quyết định, công văn, hồ sơ, sổ sách….)  thể hiện trường thực hiện đấy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
- Trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định cụ thể về chế độ, chính sách và tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ CBQL-GV-NV được tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn (học Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở trong và ngoài nước [H5.5.2.8]. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng vẫn chưa đảm bảo theo mong muốn, trình độ ngoại ngữ của GV còn khiêm tốn.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: Trường đã tuyển dụng và sử dụng hiệu quả đội ngũ GV-NV có năng lực đáp ứng được sứ mạng, mục tiêu của trường. .
- Những tồn tại: Do trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn khiêm tốn nên ít có điều kiện để tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài..
c) Kế hoạch: Trường sẽ tiếp tục tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn tốt để hoàn thành mục tiêu, sứ mạng của trường.

Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: Có Danh sách trích ngang nhà giáo (Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy): họ tên, trình độ đào tạo, trình độ nghiệp vụ sư phạm, mô-đun/môn học giảng dạy,  ...
- Năm học 2014-2015 Trường có 196 GV chuyên trách và 21 GV kiêm chức [H5.5.3.1] trực tiếp giảng dạy cho 105 lớp [H5.5.3.2] của 7 chương trình chuyên ngành với tổng khối lượng thực hiện bằng 43.575 tiết/năm [H5.5.3.3], quy đổi đạt 139.440 giờ/năm. Ngoài ra, các GV đã thực hiện công tác NCKH và hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH. Trong 5 năm qua, toàn trường đã thực hiện 120.560 giờ NCKH, bình quân đạt 30.140 giờ/năm [H5.5.3.4]. Như vậy so với quy định mỗi GV phải thực hiện 900 giờ giảng dạy và 500 giờ NCKH mỗi năm thì số lượng GV đủ để thực hiện chương trình đào tạo và NCKH. Căn cứ các bảng thống kê khối lượng giảng dạy và NCKH của các khoa [H5.5.3.5] thì chưa có khoa nào thiếu GV để thực hiện khối lượng công tác.
a.3. Nội hàm 2: Hồ sơ nhà giáo cho thấy: 100% đội ngũ nhà giáo đảm bảo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
- Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2015, quy mô đào tạo hệ chính quy toàn trường là 5295 HSSV, tỷ lệ HSSV/GV cơ hữu: 24.4 (5295SV/217GV). Mặc dù chưa đạt tỷ lệ quy định theo chiến lược phát triển giáo dục của chính phủ [H5.5.3.6] nhưng so với các năm trước thì Trường đã giảm tỷ lệ xuống gần với quy định và so với các trường khác thì tỷ lệ này là lý tưởng. Xét riêng theo từng khoa thì khoa CN Động lực có tỷ lệ SV/GV cao nhất (bằng 1309/19), khoa Kinh tế có tỷ lệ SV/GV thấp nhất (bằng 62/12) (mới thành lập năm 2015) [H5.5.3.7].
- Theo Kế hoạch chiến lược phát triển của trường đến năm 2020 thì quy mô đào tạo năm 2018 tăng lên đến 8.000 HSSV [H5.5.3.8], do đó số lượng GV cơ hữu hiện tại của trường sẽ không đủ để đáp ứng. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường đã và đang thực hiện các kế hoạch ngắn hạn – dài hạn để tuyển dụng giảng viên cơ hữu với ưu tiên tiếp nhận GV có trình độ cao [H5.5.3.9]; mời nhiều GV thỉnh giảng tham gia giảng dạy [H5.5.3.10]. Tuy nhiên, việc tuyển dụng GV chuyên ngành kỹ thuật còn nhiều khó khăn, vì các GV có trình độ nghề nghiệp chuyên sâu thường rất dễ tìm công việc có thu nhập cao tại các công ty sản xuất kinh doanh ngoài lĩnh vực giáo dục – đào tạo.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: Trường có đủ đội ngũ GV để thực hiện chương trình đào tạo và NCKH. GV tích cực tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Số lượng GV đăng ký thực hiện NCKH ngày càng tăng. Trường đã đạt mục tiêu giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên < 25.
- Những tồn tại: Do trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn khiêm tốn nên ít có điều kiện để tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài..
c) Kế hoạch: Đội ngũ GV cơ hữu tại một số khoa còn thiếu về số lượng và chất lượng, cần bổ sung hằng năm để đáp ứng yêu cầu tăng quy mô và chất lượng đào tạo. Chế độ chính sách của ngành giáo dục còn thấp nên việc tuyển dụng GV cho các khoa nghề còn gặp nhiều khó khăn.

Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường. 
a) Mô tả
a.4. Nội hàm 1: Trường có các văn bản (biên bản, báo cáo nhận xét, đánh giá, phân loại, kết quả thi đua hàng  năm... ) thể hiện nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
- Với nhiệm vụ là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, nên Trường luôn quan tâm đến trình độ của đội ngũ GV. Hiện nay, Trường có 217 GV, bao gồm 6 tiến sỹ, 105 thạc sỹ (trong đó có 08 đang nghiên cứu sinh) và 108 đại học (trong đó có 36 đang theo học thạc sỹ). Như vậy tất cả GV đều đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2005 [H5.5.4.1], Luật Giáo dục Đại học [H5.5.4.2] và Điều lệ trường cao đẳng [H5.5.4.3]. So với yêu cầu có ít nhất 50% số GV đạt trình độ sau đại học của Bộ GD&ĐT thì Trường đạt quy định. Tuy nhiên nếu xét riêng từng khoa thì lực lượng cán bộ chuyên môn đầu đàn ở một số ngành đào tạo còn ít, gây ra nhiều khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu phát triển của trường.
- Đa số các GV của trường đều được phân công giảng dạy đúng theo chuyên môn đào tạo, đảm bảo cơ cấu và trình độ theo quy định, biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài dạy và phục vụ cho giảng dạy cũng như cho NCKH. Hiện nay toàn trường có khoảng 75% số cán bộ giảng dạy luôn sử dụng máy vi tính, 95% số CB-VC thường sử dụng máy vi tính phục vụ giảng dạy [H5.5.4.6].
- Về trình độ ngoại ngữ: Đa số GV của trường có trình độ ngoại ngữ căn bản, 3.8% GV có trình độ A, 23.6% GV có trình độ B, 8.9% GV có trình độ C và 9.6% GV có trình độ đại học trở lên, trong đó có 9.6% GV sử dụng tốt ngoại ngữ trong chuyên môn và giao tiếp [H5.5.4.7].
Trường có kế hoạch sắp xếp, bố trí GV đi học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Đặc biệt đội ngũ GV đang học cao học và nghiên cứu sinh [H5.5.4.8]. Đội ngũ GV của trường có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, trong các kỳ hội giảng, nhiều giảng viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố và cấp bộ [H5.5.4.9].
Để đáp ứng yêu cầu quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 [H5.5.4.4], Trường đã xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015 – 2020 nhằm xây dựng đội ngũ GV ngày càng nâng cao về chất lượng và số lượng [H5.5.4.5].
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: Trường có đội ngũ GV đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định, giảng dạy theo chuyên môn đã được đào tạo. Số lượng GV có trình độ tiến sĩ còn ít nhưng đã đápứng được nhu cầu cơ cấu trình độ của trường. Đa số thạc sĩ có tuổi đời tương đối trẻ (< 45 tuổi) vì vậy rất nhạy bén trong việc ứng dụng các CNKT tiên tiến trong quá trình giảng dạy.
Các GV trẻ của trường tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
GV có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo và NCKH.
- Những tồn tại: Tại Khoa số lượng giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ còn ít.
Còn một số GV lớn tuổi chưa đạt trình độ chuẩn về ngoại ngữ, tin học.
Trình độ ngoại ngữ của các GV không đồng đều, khả năng giao tiếp về ngoại ngữ của GV còn nhiều hạn chế.
c) Kế hoạch: Từ năm 2016, Trường xây dựng kế hoạch và quy trình tuyển dụng những GV trẻ đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn (tiến sĩ, thạc sĩ) cho những khoa (bộ môn) còn thiếu GV có trình độ cao để đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường cao đẳng.
Có kế hoạch tổ chức các lớp ngoại ngữ, tin học để bồi dưỡng cho đội ngũ GV hiện đang công tác tại trường để các GV đạt chuẩn, có khả năng ứng dụng trong giảng dạy, trao đổi chuyên môn, NCKH.

Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Từng năm học, tỉ lệ học sinh quy đổi/giáo viên quy đổi đảm bảo quy định.
	- Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2015, quy mô đào tạo hệ chính quy toàn trường là 5295 HSSV, tỷ lệ HSSV/GV cơ hữu: 24.4 (5295SV/217GV). Mặc dù chưa đạt tỷ lệ quy định theo chiến lược phát triển giáo dục của chính phủ [H5.5.3.6] nhưng so với các năm trước thì Trường đã giảm tỷ lệ xuống gần với quy định và so với các trường khác thì tỷ lệ này là lý tưởng. Xét riêng theo từng khoa thì khoa CN Động lực có tỷ lệ SV/GV cao nhất (bằng 1309/19), khoa Kinh tế có tỷ lệ SV/GV thấp nhất (bằng 62/12) (mới thành lập năm 2015) [H5.5.3.7].
a.5. Nội hàm 2: Các văn bản (bảng phân công giảng dạy, bảng tổng hợp giờ giảng của giáo viên, bảng kê, bảng thanh toán số giờ vượt của giáo viên cơ hữu, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy...) thể hiện số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định.
	- Trong 5 năm qua, toàn trường đã thực hiện 120.560 giờ NCKH, bình quân đạt 30.140 giờ/năm [H5.5.3.4]. Như vậy so với quy định mỗi GV phải thực hiện 900 giờ giảng dạy và 500 giờ NCKH mỗi năm thì số lượng GV đủ để thực hiện chương trình đào tạo và NCKH. Căn cứ các bảng thống kê khối lượng giảng dạy và NCKH của các khoa [H5.5.3.5] thì chưa có khoa nào thiếu GV để thực hiện khối lượng công tác.
a.5. Nội hàm 3: Có Danh sách trích ngang, hồ sơ của đội ngũ nhà giáo có trình độ sau đại học.
Trường luôn quan tâm đến trình độ của đội ngũ GV. Hiện nay, Trường có 217 GV, bao gồm 6 tiến sỹ, 105 thạc sỹ (trong đó có 08 đang nghiên cứu sinh) và 108 đại học (trong đó có 36 đang theo học thạc sỹ). Như vậy tất cả GV đều đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2005 [H5.5.4.1], Luật Giáo dục Đại học [H5.5.4.2] và Điều lệ trường cao đẳng [H5.5.4.3]. So với yêu cầu có ít nhất 50% số GV đạt trình độ sau đại học của Bộ GD&ĐT thì Trường đạt quy định. Tuy nhiên nếu xét riêng từng khoa thì lực lượng cán bộ chuyên môn đầu đàn ở một số ngành đào tạo còn ít, gây ra nhiều khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu phát triển của trường.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: Trường có đội ngũ GV đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn, trẻ hóa, tiếp thu nhanh tri thức mới và luôn đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Trường có đội ngũ GV có thâm niên giảng dạy lâu năm, có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nhiệt tình hướng dẫn GV trẻ từng bước nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm, góp phần tự bồi dưỡng đội ngũ.
Có nhiều chính sách về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ GV.
- Những tồn tại: Một số GV trẻ còn thiếu kinh nghiệm sư phạm trong giảng dạy.
Đội ngũ GV có kinh nghiệm trong độ tuổi nghỉ hưu khá lớn, lực lượng trẻ thay thế có khả năng không đáp ứng kịp với yêu cầu thực tế của trường.
GV có kinh nghiệm nhưng tuổi cao khó tiếp thu công nghệ hiện đại phục vụ giảng dạy và tâm lý ngại học tập nâng cao trình độ, nhất là trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ.
c) Kế hoạch: Trường tiếp tục triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV về phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ GV, nhất là GV trẻ, nhằm từng bước xây dựng đội ngũ kế cận cho quá trình phát triển của trường trong tương lai.

Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có kế hoạch, chương trình đào tạo cho từng ngành/nghề, theo từng học kỳ, năm học.
	- nt
a.5. Nội hàm 2: Có các văn bản (phân công giảng dạy, thời khóa biểu, sổ lên lớp, giáo án...) thể hiện nhà giáo giảng dạy theo đúng nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo.
	- nt.
a.5. Nội hàm 3: Có tài liệu/biên bản dự giờ, biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất thể hiện giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giảng dạy đúng theo  thời khoá biểu của trường và đảm bảo yêu cầu của chương trình đào tạo.
nt.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có văn bản của trường quy định chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ học tập (về tài chính, thi đua …).
	- nt
a.5. Nội hàm 2: Có kế hoạch của trường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên hàng năm.
	- nt.
a.5. Nội hàm 3: 100% giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy) phải có kế hoạch riêng về tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.
nt.
a.5. Nội hàm 4: Có văn bản (báo cáo, quyết định, công văn, hồ sơ, sổ sách tài chính, khen thưởng ....) thể hiện trường thực hiện chính sách khuyển khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
nt.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có kế hoạch của trường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên hàng năm.
	- nt
a.5. Nội hàm 2: Có văn bản (báo cáo, quyết định, công văn, hồ sơ, sổ sách tài chính, khen thưởng, danh sách và hồ sơ giáo viên tham gia tập huấn, danh sách và hồ sơ sáng kiến cải tiến trong dạy học ....) thể hiện nhà trường triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho nhà giáo.
	- nt.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.
Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có kế hoạch cho đội ngũ nhà giáo đi thực tập, bồi dưỡng tại doanh nghiệp hàng năm.  
	- nt
a.5. Nội hàm 2: Có các văn bản (báo cáo kết quả, bản thu hoạch, chứng nhận, chứng chỉ...) thể hiện kết quả nhà giáo thực tập, bồi dưỡng tại doanh nghiệp cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất.
	- nt.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có các văn bản (biên bản, báo cáo,...) thể hiện hàng năm trường thực hiện tổng kết đánh giá công tác bồi dưỡng, đào tạo đối với đội ngũ nhà giáo.  
	- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có danh sách trích ngang hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. 
	- nt
a.5. Nội hàm 2: Hồ sơ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định (văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch...).
	- nt.
a.5. Nội hàm 3: Có các văn bản (nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm đối với Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, báo cáo tổng kết của trường, quyết định khen thưởng... thể hiện Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
	- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có danh sách trích ngang của đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị. 
	- nt
a.5. Nội hàm 2: Hồ sơ của các cán bộ quản lý của các đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định ( văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch...).
	- nt.
a.5. Nội hàm 3: Có các văn bản liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm (quyết định; biên bản, nhận xét, đánh giá cán bộ...) thể hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của các đơn vị thuộc trường theo quy định.
	- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có danh sách trích ngang Trưởng/Phó các đơn vị trong trường.

	- nt
a.5. Nội hàm 2: Có hồ sơ cán bộ của  Trưởng/Phó các đơn vị trong trường.
	- nt.
a.5. Nội hàm 3: Đối với Kế toán trưởng phải đảm bảo yêu cầu được bổ nhiệm theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013  (có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp chuyên nghiệp trở lên, thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm  hoặc từ 2 năm trở lên nếu có trình độ đại học và có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng).
	- nt
a.5. Nội hàm 4: Đối với các cán bộ quản lý khác, trường hợp chưa có quy định của Nhà nước, nhưng trường có quy định về phẩm chất, trình độ thì yêu cầu phải đảm bảo đúng theo yêu cầu của trường.
	- nt
a.5. Nội hàm 5: Có các văn bản (nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm đối với cán bộ quản lý, báo cáo tổng kết của trường, quyết định khen thưởng... thể hiện cán bộ quản lý thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
	- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có kế hoạch của trường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý cho đội ngũ giáo viên hàng năm. 
	- nt
a.5. Nội hàm 2: Có các văn bản (quyết định, công văn, danh sách, báo cáo kết quả, chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp...) thể hiện triển khai đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	- nt.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ. 
a) Mô tả
a.5. Nội hàm 1: Có danh sách trích ngang các đội ngũ viên chức, người lao động của trường của trường (trình độ chuyên môn, thời gian công tác, vị trí công việc ...
	- nt
a.5. Nội hàm 2: Hồ sơ viên chức, người lao động đảm bảo chuyên môn đối với vị trí công việc.
	- nt.
a.5. Nội hàm 3: Báo cáo tổng kết của trường hàng năm thể hiện đội Đội ngũ viên chức, người lao động của trường có đủ số lượng và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	- nt
a.5. Nội hàm 4: Có văn bản thể hiện đội ngũ viên chức, người lao động  của trường được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: nt.
.
- Những tồn tại: nt.
c) Kế hoạch: nt.

3.2.4. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 
Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Trên cơ sở các quyết định cho phép đào tạo, Trường đã xây dựng đầy đủ chương trình đào tạo (CTĐT) và kế hoạch giảng dạy cho từng ngành học. CTĐT được thiết kế theo các bậc, hệ đào tạo. Tất cả các ngành học đều có chương trình khung và đề cương chi tiết đến từng môn học. CTĐT, đề cương chi tiết được công bố rộng rãi đến tất cả các đơn vị, được công bố trên website, được cập nhật, điều chỉnh thường xuyên trên cơ sở ý kiến góp ý của GV, các đơn vị chuyên môn và từ người học. CTĐT phù hợp với sứ mạng, mục tiêu phát triển của trường. CTĐT có mục tiêu rõ ràng, được thiết kế đảm bảo tính hệ thống, tính hiện đại, tính thực tiễn, tính kế thừa và tính phát triển. Hiện nay, Trường đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Các khóa cao đẳng tuyển sinh 2013 đang đào tạo theo học chế tín chỉ, các khóa cao đẳng 2012 trở về trước đào tạo theo niên chế.
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các ngành hoặc nghề của trường đào tạo.
Dựa vào chương trình khung của Bộ GD&ĐT, Trường đã xây dựng và ký quyết định ban hành CTĐT cho 6 ngành cao đẳng kỹ thuật với 8 chuyên ngành [H3.3.1.1] bao gồm CTĐT từng ngành, kế hoạch đào tạo [H3.3.1.2], đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo cho từng học phần trong CTĐT của từng ngành [H3.3.1.3] và đưa các kế hoạch đào tạo lên website của trường [H3.3.1.4], qua đó các khoa chuyên môn tiến hành thực hiện quá trình đào tạo của mình.
a.1. Nội hàm 2: Toàn bộ chương trình đào tạo (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghê nghiệp được cấp) đã được trường ra quyết định phê duyệt, ban hành.
Quá trình xây dựng chương trình khung cho các ngành, Khoa CNTT đã tham khảo các CTĐT trình độ đại học, cao đẳng của các trường Đại học SPKT TP.HCM [H3.3.1.5], Đại học Bách khoa TP.HCM [H3.3.1.6], Đại học Công nghiệp TP.HCM [H3.3.1.7] và Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng [H3.3.1.8], và các trường đại học, cao đẳng khác. Riêng việc tham khảo các CTĐT cao đẳng của các nước trên thế giới chưa thực hiện.
[bookmark: _GoBack]Mỗi lần xây dựng CTĐT Trường đều thành lập Hội đồng biên soạn CTĐT [H3.3.1.9]. Dựa vào phân công phối hợp, hướng dẫn xây dựng CTĐT [H3.3.1.10] các khoa trực tiếp tổ chức việc xây CTĐT với sự tham gia của các GV và CBQL trong khoa và trường [H3.3.1.11]. Sau khi hoàn thành biên soạn, các khoa tổ chức nghiệm thu từ cấp tổ bộ môn đến cấp khoa [H3.3.1.12]. Trên cơ sở đánh giá, nghiệm thu của các Khoa, Trường đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp trường [H3.3.1.13]. Hội đồng nghiệm thu cấp trường tiến hành nghiệm thu, đánh giá [H3.3.1.14] và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.
 
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: CTĐT đã xây dựng có sự tham gia của GV, CBQL, có tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín trong nước và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp.
Trường đã mời các nhà khoa học chuyên môn ngoài trường tổ chức hướng dẫn và tham gia vào việc xây dựng chương trình.
- Những tồn tại: Việc xây dựng chương trình chủ yếu trên cơ sở sử dụng nội lực, chưa có sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp của các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động bên ngoài và người đã tốt nghiệp. Chưa tham khảo các CTĐT tiên tiến trên thế giới.
CTĐT suốt 10 năm không phát triển thêm các ngành đào tạo khác. Đến năm học 2013-2014 mới bắt đầu triển khai hệ thống đào tạo theo tín chỉ nhưng CTĐT chưa hoàn chỉnh và còn nhiều bất cập.
Chưa công bố đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo của từng ngành học, môn học trên website. Việc tổ chức đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ HSSV mới được thực hiện trong năm 2015.
c) Kế hoạch: Khoa sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn về công tác này, có chú trọng biện pháp thu hút sự tham gia của đại diện các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng và người đã tốt nghiệp. Công bố đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo từng ngành trên website.
Từ năm 2017, Khoa sẽ tổ chức thêm nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề để thu thập ý kiến đóng góp trực tiếp của các nhà doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp về CTĐT.
Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: 100% chương trình đào tạo của trường được xây dựng thẩm định và ban hành theo quy định.
- Việc xây dựng CTĐT các ngành đã thực hiện đúng theo các quy định do Bộ GD&ĐT ban hành. Trường đã thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các doanh nghiệp [H3.3.1.15]. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng Trường chưa mời thêm các GV, CBQL đang giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học khác tham gia góp ý trực tiếp vào quá trình xây dựng. Ngoài ra việc xây dựng các đề cương chi tiết học phần thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu trải dài cả 6 học kỳ.
Năm 2013, thực hiện việc chuyển đổi phương thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ, Trường đã mời TS Lê Viết Khuyến và PGS TS Đặng Xuân Hải [H3.3.1.16] hướng dẫn và tham gia xây dựng các CTĐT bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ năm học 2013-2014 trở đi. Năm 2015, Trường đã mời PGS TS Trần Khánh Đức hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, giúp triển khai xây dựng 4 CTĐT cao đẳng tiên tiến [H3.3.1.17].
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: Khoa đã thực hiện xây dựng chương trình theo đúng quy định với sự tham gia của toàn thể giáo viên trong Khoa.
- Những tồn tại: Do trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn khiêm tốn nên ít có điều kiện để tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài..
c) Kế hoạch: Việc xây dựng chương trình chủ yếu trên cơ sở sử dụng nội lực, chưa có sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp của các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động bên ngoài và người đã tốt nghiệp.

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định. 
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1: Biên bản thẩm định của Hội đồng đối với từng chương trình đào tạo được ban hành trong đó thể hiện chương trình đào tạo thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng.
Các học phần trong CTĐT khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại các khoa và phòng TS-ĐT-GTVL [H3.3.3.1]. Đề cương chi tiết đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo, kế hoạch giảng dạy và được thông báo cho HSSV trong buổi học đầu tiên.
Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các học phần, dựa trên Quy định của Bộ GD&ĐT [H3.3.3.2], Trường đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và dành nguồn kinh phí cho công tác này [H3.3.3.3]. Việc xây dựng giáo trình xuất phát từ các tập bài giảng của GV, bám sát nội dung của đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt và đề nghị khoa đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong bộ môn [H3.3.3.3]. Sau khoảng thời gian đưa tập bài giảng vào sử dụng, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị Trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ trong trường [H3.3.3.4].
a.2. Nội hàm 2: Các chương trình đào tạo có quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp.
	Xuất phát từ mục tiêu của trường và các quy định hiện hành của Bộ, ngay từ năm 2005 Trường đã tiến hành xây dựng mục tiêu CTĐT các ngành đầy đủ các chuẩn kiến thức; chuẩn kỹ năng; chuẩn thái độ; khả năng và vị trí công tác; khả năng học tập, nâng cao trình độ [H3.3.2.1].
Để cụ thể hóa mục tiêu của CTĐT, từ năm 2011 Trường đã xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành và công khai trên website [H3.3.2.2]. Năm 2015 Trường triển khai xây dựng lại chuẩn đầu ra làm cơ sở để điều chỉnh CTĐT, tổ chức thực thi và đánh giá kết quả đào tạo [H3.3.2.3].
Các chương trình đều đảm bảo được các khối kiến thức tối thiểu của các ngành đào tạo gồm các kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Hiện nay trong CTĐT, khối kiến thức giáo dục đại cương chiếm ≈ 36%, khối kiến thức cơ sở ngành chiếm ≈ 17%, còn lại là khối kiến thức ngành (số liệu theo khóa 2014 Cao đẳng).
a.3. Nội hàm 3: Chương trình đào tạo có phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ.
Trong quá trình thiết kế chương trình, Trường đã xây dựng tiến trình đào tạo để đảm bảo các học phần bổ sung, hỗ trợ nhau, liên quan chặt chẽ với nhau cũng như việc bố trí đan xen quá trình học tập chuyên môn với rèn luyện các kỹ năng thể hiện qua lược đồ phát triển kiến thức, kỹ năng [H3.3.2.4].
Đề cương chi tiết các học phần được thiết kế theo cấu trúc quy định của Bộ. Từng học phần đều nêu rõ mục tiêu môn học về cả 3 phương diện: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Tài liệu tham khảo xây dựng đề cương chi tiết là các tài liệu có giá trị, mới, hiện được sử dụng làm tài liệu tham khảo tại các trường trên cả nước và được trang bị cho Trung tâm TT-TV [H3.3.2.5]. Tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động thể hiện ở chỗ: chương trình được xây dựng có tính liên thông, cụ thể là: khối kiến thức đại cương được xây dựng chung cho các ngành; khối kiến thức cơ sở ngành được xây dựng chung cho các chuyên ngành trong cùng một ngành, chỉ có khối kiến thức chuyên ngành mới xây dựng riêng cho từng chuyên ngành [H3.3.2.6], [H3.3.2.7]. Mặt khác, trong mỗi khối kiến thức, bên cạnh các môn học bắt buộc còn có các môn học tự chọn [H3.3.2.8]. Ngoài ra, trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo, Trường đã áp dụng tỷ lệ phần cứng/phần mềm theo tỷ lệ 70/30. Phần 30% mềm của chương trình được thiết kế dựa vào ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, ý kiến phản hồi của người học và thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM [H3.3.2.9].
Tuy nhiên từng môn học mới chỉ chú trọng đến thiết kế đề cương chi tiết mà chưa rà soát mức độ phù hợp mục tiêu của môn học đối với mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra theo chuyên ngành đào tạo cũng như mục tiêu đào tạo theo luật giáo dục đại học. Trường chưa xây dựng chuẩn đầu ra cho môn học, là chuẩn có vai trò riêng trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức trong hệ thống môn học, tích hợp thành chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo.
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: Trường đã xây dựng chuẩn đầu ra cho từng ngành nghề để cụ thể hóa mục tiêu đào tạo và đã công bố từ năm 2011.
CTĐT của tất cả chuyên ngành đều có mục tiêu rõ ràng cụ thể, được thiết kế có tính mềm dẻo, dễ dàng điều chỉnh bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Các học phần được cấu trúc hợp lý đáp ứng nhu cầu kiến thức trước mắt cũng như lâu dài cho người học, vừa chú trọng kiến thức, kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, vừa chú ý phát triển năng lực cho người học.
- Những tồn tại: Còn một chương trình chưa đạt được tỷ lệ định hướng thực hành.
Khoa CNTT chưa thực hiện phân tích một cách khoa học trong quá trình thiết kế và xây dựngcác môn học. Chưa rà soát mục tiêu giảng dạy học phần hướng đến đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu đào tạo của chương trình và chuẩn đầu ra.
Chương trình chậm phát triển, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Một số học phần còn khá nặng về mặt lý thuyết, phần thực hành chưa chú trọng đến những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn.
Website chưa có mục trao đổi, góp ý về CTĐT và đề cương chi tiết.
c) Kế hoạch: Năm 2017, Khoa CNTT triển khai rà soát lại mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và mục tiêu học phần phù hợp với nhau khi xây dựng các CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO.
Tiếp tục đổi mới nội dung CTĐT theo hướng chuẩn hoá, hiện đại, phù hợp với phương thức tổ chức quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: Có các văn bản (quyết định thành lập tổ/ban,  biên bản họp, hội thảo ....) xây dựng các chương trình đào tạo trong đó thể hiện từng chương trình dạy có cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cán bộ, nhà giáo dạy các môn học, mô đun đào tạo nghề của chương trình giáo dục nghề nghiệp) trong trường tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho chương trình giáo dục nghề nghiệp.
- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:.
- Những tồn tại: .
c) Kế hoạch:.

Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: Các văn bản (Biên bản thẩm định của Hội đồng, các biên bản họp, các tổng hợp ý kiến của đơn vị sử dụng lao động, người học...) đối với từng chương trình đào tạo thể hiện tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:.
- Những tồn tại: .
c) Kế hoạch:.

Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với những nghề đào tạo liên thông.
- nt
a.3. Nội hàm 2: Có các văn bản (biên bản thẩm định, ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà giáo…) đối với từng chương trình đào tạo thể hiện các chương trình đào tạo bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:.
- Những tồn tại: .
c) Kế hoạch:.

Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: Các văn bản (kế hoạch, quyết định, biên bản…) của trường thể hiện ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
- nt
a.3. Nội hàm 2: Các chương trình đào tạo cũ và chương trình đạo tạo mới sau khi đã cập nhật theo quyết định.
- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:.
- Những tồn tại: .
c) Kế hoạch:.

Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: Có văn bản (các quyết định, biên bản, ý kiến góp ý của đơn vị sử dụng lao động, nhà giáo các chương trình tương ứng của nước ngoài, những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến ban hành chương trình.....) có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
- nt
a.3. Nội hàm 2: Các chương trình đào tạo cũ và chương trình đạo tạo mới sau khi đã cập nhật theo quyết định.
- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:.
- Những tồn tại: .
c) Kế hoạch:.

Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học. 
a) Mô tả
a.3. Nội hàm 1: Có các văn bản (biên bản, quyết định, báo cáo ….) của trường thể hiện việc trường thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
- nt
a.3. Nội hàm 2: Các kết luận thanh tra, kiểm tra không có vi phạm về việc tổ chưc đào tạo liên thông.
- nt
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:.
- Những tồn tại: .
c) Kế hoạch:.
ĐI LẦN LƯỢT NHƯ CẤU TRÚC TRÊN CHO ĐẾN HẾT CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN.



PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Khái quát ý nghĩa, hiệu quả tích cực của công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

II. KIẾN NGHỊ (nếu có)

	
	
	........., ngày......  tháng ...... năm .....

	
	
	PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ 
(ký, đóng dấu)

	
	
	




Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Nội hàm
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1
	5.04
	4
	5.04.4.01
	
	Biên bản họp đánh giá về phòng máy vi tính

	2
	5.04
	4
	5.04.4.03
	
	Bảng phân công kiểm tra phòng máy

	3
	5.04
	4
	5.04.4.02
	
	Kế hoạch kiểm tra phòng máy

	4
	5.04
	4
	5.04.4.04
	
	Báo cáo kiểm tra phòng máy

	5
	5.04
	4
	5.04.4.05
	
	Danh sách tổ bảo trì phòng mạng máy tính

	6
	5.04
	4
	5.04.4.06
	
	Danh mục phần cứng và phần mềm cần nâng cấp, sửa chữa, thay thế, cài mới

	7
	5.04
	4
	5.04.4.07
	
	Bảng phân công trực phòng máy

	8
	5.04
	4
	5.04.4.08
	
	Sổ kiểm tra phòng máy

	9
	5.04
	4
	5.04.4.09
	
	Đề xuất vật tư thiết bị thực hành của giảng viên

	10
	5.04
	4
	5.04.4.12
	
	Danh sách lớp học

	11
	5.04
	4
	5.04.4.10
	
	Danh sách sinh viên từng lớp học

	12
	5.04
	4
	5.04.4.11
	
	Đề xuất vật tư thiết bị thực hành

	13
	5.04
	4
	5.04.4.12
	
	Biên nhận vật tư thiết bị theo đề xuất

	14
	5.04
	4
	5.04.4.13
	
	Biên bản họp khoa

	15
	5.04
	4
	5.04.4.14
	
	Báo cáo hiệu suất sử dụng phòng máy

	16
	5.04
	4
	5.04.4.15
	
	Bảng đăng ký vệ sinh phòng máy của sinh viên

	17
	5.05
	3
	5.05.3.01
	
	Kế hoạch giảng dạy

	18
	5.05
	3
	5.05.3.02
	
	Phiếu đề nghị trang bị tài sản máy móc thiết bị

	19
	5.06
	1
	5.06.1.01
	
	Nội quy phòng máy

	20
	5.06
	1
	5.06.1.02
	
	Hướng dẫn sử dụng hệ thống, thiết bị

	21
	5.06
	1
	5.06.1.03
	
	Sổ giao nhận vật tư thiết bị

	22
	5.09
	1
	5.09.1.01
	
	Sơ đồ phòng máy 

	23
	5.11
	1
	5.11.1.01
	
	Hồ sơ máy móc thiết bị

	24
	5.11
	3
	5.11.3.01
	
	Báo cáo tình hình sử dụng phòng máy

	25
	5.11
	3
	5.11.3.02
	
	Báo cáo tình hình bảo trì, bảo dưỡng phòng máy

	26
	6.04
	1
	6.04.1.01
	
	Phiếu đăng ký đề tài khoa học công nghệ

	27
	6.04
	1
	6.04.1.02
	
	Phiếu thuyết minh đề tài khoa học công nghệ

	28
	6.04
	1
	6.04.1.03
	
	Phiếu đánh giá xét duyệt thực hiện đề tài KHCN

	29
	6.04
	1
	6.04.1.04
	
	Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN

	30
	6.04
	1
	6.04.1.05
	
	Báo các triển khai thực hiện đề tài KHCN

	31
	6.04
	1
	6.04.1.06
	
	Biên bản nghiệm thu đề tài KHCN

	32
	6.04
	1
	6.04.1.07
	
	Biên bản thanh lý hợp đồng đề tài KHCN

	33
	9.01
	1
	9.01.1.01
	
	Bảng phân công sinh viên thực tập

	34
	9.01
	1
	9.01.1.02
	
	Bảng phân công giảng viên quản lý sinh viên thực tập

	35
	9.01
	1
	9.01.1.03
	
	Báo cáo thực tập định kỳ của sinh viên

	36
	9.01
	1
	9.01.1.04
	
	Báo cáo quản lý sinh viên thực tập

	37
	9.01
	1
	9.01.1.05
	
	Bảng điểm đánh giá của doanh nghiệp

	38
	9.01
	1
	9.01.1.06
	
	Phiếu thu thập ý kiến của doanh nghiệp

	39
	9.06
	1
	9.06.1.01
	
	Danh sách ban liên lạc hội cựu sinh viên

	40
	9.06
	1
	9.06.1.02
	
	Danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên

	41
	9.06
	1
	9.06.1.03
	
	Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp

	42
	9.06
	1
	9.06.1.04
	
	Cam kết cấp học bổng của doanh nghiệp

	43
	9.06
	1
	9.06.1.05
	
	Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên



	(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số  lượng minh chứng của đơn vị)
	Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 6 chữ số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:
Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 9).
Số thứ hai và thứ ba: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn (số này được đánh theo thứ tự các tiêu chuẩn có trong tiêu chí từ 1 cho đến hết số tiêu chuẩn trong tiêu chí).
Số thứ tư: thể hiện nội hàm của tiêu chuẩn, trong một tiêu chuẩn có thể có nhiều nội hàm.
Số thứ năm và thứ sáu: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của nội hàm (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng của nội hàm từ 1 cho đến hết các minh chứng).
Ví  dụ: 1.01.1.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của nội hàm 1 tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1.
Lưu ý:
+ Tên minh chứng cần nêu rõ trích yếu nội dung; ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành).
+ Các minh chứng có không quá 20 trang/minh chứng được chụp (photocopy) và lưu tại đơn vị, ghi rõ nơi lưu giữ bản gốc.
+ Một số minh chứng là tài liệu mật hoặc có nhiều hơn 20 trang thì chỉ chụp (photocopy) trang đầu, ghi rõ mã minh chứng và nơi lưu giữ bản gốc.
+ Các minh chứng được sắp xếp theo thứ tự trong Hộp/Cặp. Trường hợp một tiêu chí có nhiều Hộp/Cặp thì bên ngoài ghi rõ (VD: Tiêu chí 1 - Cặp 1/3; Tiêu chí 1 – Cặp 2/3; Tiêu chí 1 – Cặp 3/3).
+ Minh chứng được lưu trữ qua các năm, hàng năm đơn vị bổ sung vào hồ sơ minh chứng bản chụp (photocopy) minh chứng phát sinh (nếu có).
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